
A Phần I 1,200,000

I

Chi cho các hoạt động hội thảo, tập huấn; 

điều tra khảo sát; xây dựng tài liệu báo cáo, 

tổng hợp, đề cương chi tiết để xây dựng định 

mức tiêu hao lao động, vật tư và thiết bị cơ 

bản để hoàn thành thực hiện từng nội dung 

hoạt động đào tạo trình độ sơ cấp cho 1 nghề

1,200,000

1 Xây dựng đề cương chi tiết của từng nghề Đề cương/nghề 1 1,200,000 1,200,000

B Phần II 25,240,000

I Xác định định mức lao động
440,000                       

1

Xác định định mức lao động trực tiếp ( 1 công 

việc/1modun x 4 modun x55.000 

đồng/modun/công việc)

Công việc/modun 1 4             55,000  220,000                       

"-" Điểmd, đ,e điều 23, Thông tư

15/2022/TT-BTC. - Điều 59 Thông

tư 15/2022/TT-BTC. Mục số a, b

phụ lục số 01 Thông tư số

14/2014/TTBTC-BTP ngày

27/01/2014

Nội dung chi
Thành tiền 

(đồng)
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PHỤ LỤC SỐ 2: DỰ TOÁN 

KINH PHÍ THỰC HIỆN XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT NĂM 2022 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4831 /KH-UBND ngày 07 /11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐVT

Mức chi cho 
từng phòng 
chức  năng  

                                                     Đối với  1 nghề trình độ sơ cấp thời gian đào tạo 300 giờ (4modun)

TỈNH NINH THUẬN

Cơ sở pháp lýTT

Tại mục số I, phụ lục số 03 thông

tư số 15/2022/TT-BTC ngày

Mức chi 
theo công 
việc/môn 

học 
(modun) 

theo trình 
độ sơ cấp 

nghề 

Công 
việc

Số 
lượng



2

Xác định định mức lao động gián tiếp (1 công 

việc/1modun x 4 modun x 55.000 

đồng/modun/công việc)

Công việc/modun 1 4             55,000  220,000                       

II Xác định định mức thiết bị 2,700,000                     

1
Xác định chủng loại thiết bị (1 công việc x 4 

modun x 75.000 đồng/công việc/modun)
Công việc/modun 1 4             75,000  300,000                       

2

Xác định thông số kỹ thuật cơ bản của từng 

thiết bị ((1 công việc x 4 modun x 200.000 

đồng/công việc/modun)

Công việc/modun 1 4           200,000  800,000                       

3

Xác định thời gian sử dụng thiết bị cho từng 

chủng loại ((1 công việc x 4 modun x 250.000 

đồng/công việc/modun)

Công việc/modun 1 4           250,000  1,000,000                     

4
Tổng hợp định mức thiết bị (1 công việc x 4 

modun x 150.000 đồng/công việc/modun)
Công việc/modun 1 4           150,000  600,000                       

III Xác định định mức tiêu hao vật tư 12,100,000                   

1

Xác định chủng loại vật tư tiêu hao (1 công 

việc/1modun x 4 modun x 225.000 đồng/công 

việc/modun)

Công việc/modun 1 4           225,000  900,000                       

2
Xác định số lượng/khối lượng vật tư cần thiết 

cho từng chủng loại vật tư
7,600,000                     

Tại mục số III, phụ lục số 03 thông

Tại mục số II, phụ lục số 03 thông

tư số 15/2022/TT-BTC ngày

4/3/2022

tư số 15/2022/TT-BTC ngày

4/3/2022



a

Xác định tỷ lệ thu hồi vật tư (1 công 

việc/1modun x 4 modun x 1250.000 đồng/công 

việc/modun)

Công việc/modun 1 4        1,250,000  5,000,000                     

b

Xác định khối lượng/số lượng vật tư tiêu hao 

(1 công việc /1modun x 4 modun x 650.000 

đồng/công việc/modun)

Công việc/modun 1 4           650,000  2,600,000                     

3.3

Xác định yêu cầu kỹ thuật cơ bản của vật tư (1 

công việc/1modun x 4 modun x 450.000 

đồng/công việc/modun)

Công việc/modun 1 4           450,000  1,800,000                     

4

Tổng hợp định mức tiêu hao vật tư (1 công 

việc/1modun x 4 modun x 450.000 đồng/công 

việc/modun)

Công việc/modun 1 4           450,000  1,800,000                     

IV Xác định định mức sử dụng cơ sở vật chất 10,000,000                   

1 Định mức sử dụng khu học lý thuyết phòng/nghề 1           5,000,000  5,000,000                     

2
Định mức sử dụng khu thực hành, thực tập, thí 

nghiệm
phòng/nghề 1           5,000,000  5,000,000                     

C Phần III 7,700,000                     

I

Biên soạn định mức kinh tế - kỹ thuật ( 1 

công việc/1modun x 4 modun x 300.000 

đồng/công việc/modun) 

Công việc/modun 1 4           300,000  1,200,000                     

Tại mục số V, phụ lục số 03 thông

tư số 15/2022/TT-BTC ngày

4/3/2022

II
Sửa chữa, biên tập tổng thể (1 công việc 

/1modun x 4 modun x 300.000 đồng/công 

việc/modun)

Công việc/modun 1 4           300,000  1,200,000                     

Tại mục số VI, phụ lục số 03 thông

tư số 15/2022/TT-BTC ngày

4/3/2022

Tại mục số III, phụ lục số 03 thông

tư số 15/2022/TT-BTC ngày

4/3/2022

Tại mục số IV, phụ lục số 03 thông

tư số 15/2022/TT-BTC ngày

4/3/2022



III
Lấy ý kiến chuyên gia góp ý về ĐMKTKT 

của 15 người/4 công việc ở phần II
người 4 15             55,000  3,300,000                     

Tại Điểm đ, Khoản 6 Điều 23

Thông tư số 15/2022/TT-BTC

IX
Chi nhận xét đánh giá của Hội đồng thẩm 

định 5 người/4 công việc ở phần II
người 4 5           100,000  2,000,000                     

Tại Điểm đ, Khoản 6 Điều 23

Thông tư số 15/2022/TT-BTC

Tổng cộng (A+B+C) 34,140,000                   

273,120,000                 

D Phần IV

X
Chi phí khảo sát thực tế cho 8 nghề tại 10

cơ sở GDNN tại tỉnh Ninh Thuận 
5,600,000                   

1

Vé tàu, xe đi và về dự tính từ Tp. HCM đến và

ngược lại; xăng xe đi lại của 2 người (2 người

x 2 lượt x 550.000 đồng/lượt)

người 4 550,000 2,200,000                   

2
Tiền công tác phí   của 2 người ( 2 người x 4 

ngày x 200.000 đồng/người/ngày)
người 8 200,000 1,600,000                   

3 Tiền ngủ: mức khoán 300.000đ/đêm/người x 3 

đêm x 2 người
người 6 300,000 1,800,000                   

278,720,000              Tổng cộng (A+B+C+D)

Điều 4, Khoản 7, Thông tư số

15/2022/TT-BLĐTBXH; Điểm a,

điều 3, Thông tư số 109/2016/TT-

BTC ngày 30/6/2016

Dự kiến xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật 8 nghề

1 nghề sơ cấp 
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